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	TỈNH ỦY KON TUM

*

Số 06-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"
-----
Thực hiện Công văn số 4774-CV/BKTTW, ngày 26-6-2020 của Ban Kinh tế Trung ương "về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020" (Nghị quyết số 21-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:
I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Đặc điểm tình hình

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia); có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn. Diện tích tự nhiên là 9.690,46 km2. Dân số toàn tỉnh có hơn 540.000 người, với hơn 43 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 54,93%, gồm 07 dân tộc thiểu số tại chỗ
. 
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị (có phụ lục số 01 kèm theo). Qua đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, tạo được sự thống nhất trong công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).
Đã chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT để vận động người dân tham gia. Hiện toàn tỉnh có 78 đại lý thu BHXH với 254 nhân viên, trong đó nhân viên bưu điện là 130 người, nhân viên của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là 112 người, đối tượng khác là 12 người. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác BHXH, BHYT
Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng
; đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan BHXH và thanh tra, kiểm tra liên ngành giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị liên quan.... Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.
2.2. Về kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW
Số người tham gia BHXH cả bắt buộc và tự nguyện là 43.021 người (tăng 8.426 người so với năm 2012)
, số người tham gia BHTN là 32.122 người (tăng 5.633 người so với năm 2012)
, số người tham gia BHYT là 485.932 người (tăng 95.402 người so với năm 2012
 và vượt 0,7% so với chỉ tiêu được giao)
 (có phụ lục số 02 kèm theo). Đã trích từ quỹ BHYT kết dư hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho những người thuộc hộ cận nghèo. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và tăng độ bao phủ BHYT.
Cơ quan BHXH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đang còn hoạt động để đề nghị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; rà soát, đối chiếu, lập danh sách cấp thẻ BHYT hằng năm cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng; vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
2.3. Về chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ BHXH, BHYT
Đã thực hiện chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân cho những người hưởng chế độ BHXH. Triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT nhằm kịp thời theo dõi, phân tích tình hình sử dụng quỹ, tần suất khám chữa bệnh, chi bất thường ở các cơ sở khám chữa bệnh; kiểm soát việc cung ứng dịch vụ y tế cho người bệnh, bảo đảm quỹ của người tham gia BHYT được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng; 100% các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế từ tỉnh đến cấp xã đã được triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Đồng thời, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và giá dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo quy định để người bệnh biết, thực hiện.

Về tổ chức và hoạt động của cơ quan BHXH: Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
; hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh có 10 phòng và 09 bảo hiểm xã hội huyện, thành phố trực thuộc; tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng của cơ quan BHXH tỉnh là 217 người
. Những năm qua, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ của ngành. Trong đó, đã lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện, năng lực đưa vào quy hoạch, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đúng quy định; kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ quản lý còn thiếu cấp phòng, cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán cộ, công chức, viên chức trong ngành được tăng cường, nhất là đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo thực hiện thành thạo việc chuẩn hóa danh mục dùng chung áp dụng trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo quy định. 

Cơ quan BHXH đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định
. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng 3 hình thức: Trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa), qua dịch vụ bưu chính công ích và qua giao dịch điện tử; thực hiện phân cấp công tác in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT cho BHXH các huyện, thành phố. Công tác cấp mới, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. 

Đã từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, BHXH tỉnh đã cung cấp 14 thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 với tổng số đơn vị đăng kí giao dịch điện tử đạt 100%; triển khai hệ thống giao dịch điện tử miễn phí với giao diện tối giản, có đầy đủ tiện ích phục vụ đơn vị và đối tượng thực hiện giao dịch; ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH được triển khai xây dựng theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
2.4. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT
Đã chỉ đạo ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT và tổ rà soát, điều tra, phát hiện đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tăng cường quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT.

Đã tổ chức 1.251 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện công tác BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị
. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 đơn vị; trong đó 20 đơn vị xử phạt cảnh cáo và 07 đơn vị xử phạt với số tiền hơn 96 triệu đồng.
Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT được tăng cường. Việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và hồ sơ lưu trữ được thực hiện chặt chẽ. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng đúng quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Đã thực hiện phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường. Việc khám chữa bệnh cho Nhân dân bằng BHYT ngày càng được quan tâm, từng bước đáp ứng tốt hơn về yêu cầu khám chữa bệnh của người dân.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT được chú trọng triển khai thực hiện.
- Diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng. Việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định; quản lý, sử dụng quỹ BHYT được thực hiện chặt chẽ. 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; hạ tầng cơ sở và việc mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện. Chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế
- Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn chậm, lao động thuộc diện BHXH bắt buộc tham gia chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật, số người tham gia BHXH tự nguyện còn ít. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động còn thấp. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT diễn ra.
- Việc cân đối quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh còn khó khăn. Nguồn nhân lực thực hiện công tác giám định chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác đấu thầu vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế. Việc cấp trùng thẻ BHYT vẫn còn xảy ra.
- Việc xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị vi phạm chưa nghiêm. 
2.2. Nguyên nhân


- Thu nhập của người dân còn thấp, đa số người dân không có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ kéo dài nên không có khả năng đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

- Chế tài xử phạt vi phạm BHXH, BHYT chưa đủ mức răn đe.

- Một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT chưa chấp hành nghiêm Luật Khám chữa bệnh và các quy trình, quy định của Bộ Y tế. Tinh thần phục vụ của một số cán bộ y tế đối với người bệnh chưa cao. Hạ tầng cơ sở, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế còn hạn chế, nhất là tuyến y tế cơ sở. 
3. Một số kinh nghiệm
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập quán văn hóa, nhận thức của từng vùng, miền; chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về công tác BHXH, BHYT.
- Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong công tác thực hiện BHXH, BHYT. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH; đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách, thái độ phục vụ đối tượng, phục vụ người bệnh.
- Phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-12-2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020".
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, lấy sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác hậu kiểm trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
	Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương,                                             

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                       


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

A Pớt


PHỤ LỤC SỐ 01
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 06-BC/TU, ngày 12 tháng 10 năm 2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

	TT
	Cơ quan ban hành văn bản
	Số hiệu văn bản
	Ngày, tháng ban hành
	Tên văn bản

	A
	Văn bản của Tỉnh ủy

	1
	 
	Chương trình số 49-CTr/TU
	02/5/2013
	Chương trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

	2
	 
	Công văn số 287-TB/VPTU
	 26/3/2013 
	Về việc kiểm tra nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh

	3
	 
	Công văn số 572-CV/TU
	11/7/2014
	Về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT

	4
	 
	Quyết định số 585-QĐ/TU
	 11/4/2017 
	Quyết định về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	5
	 
	Thông báo số 462-TB/TU
	15/8/2017
	Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy "thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"

	6
	 
	Thông báo số 463-TB/TU
	15/8/2017
	Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy "thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020" đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

	B
	Văn bản của HĐND, UBND, sở, ngành

	I
	Văn bản của HĐND

	1
	 
	Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND
	5/6/2016
	Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2022

	2
	 
	Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND
	12/9/2016
	Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017

	3
	 
	Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND
	07/12/2018
	Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ  triển kinh tế - xã hội năm 2019

	4
	 
	Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
	18/7/2019 
	Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	5
	 
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND
	09/12/2019
	Nghị quyết  về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

	II
	Văn bản của UBND tỉnh

	1
	 
	Kế hoạch số 1193/KH-UBND
	20/6/2013
	Kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

	2
	 
	Công văn số 892/UBND-KTTH
	 10/5/2013 
	Về việc thanh tra, xử lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động

	3
	 
	Thông báo số 501/TB-VP
	07/4/2014
	Thông báo kết luận của đồng chí Lê Thị Kim Đơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thu BHXH, BHYT và BHTN trong 2 năm (2012-2013)


	4
	 
	Công văn số 2180/UBND-VX
	28/8/2014
	Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	5
	 
	Kế hoạch số 2356/KH-UBND
	18/9/2014
	Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”

	6
	 
	Quyết định số 970/QĐ-UBND
	29/9/2014
	Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	7
	 
	Quyết định số 972/QĐ-UBND
	29/9/2014
	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

	8
	 
	Quyết định số 973/QĐ-UBND
	30/9/2014
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án: “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” tỉnh Kon Tum

	9
	 
	Công văn số 2737/UBND-VX
	21/10/2014
	Về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh

	10
	 
	Kế hoạch số 88/KH-UBND
	 20/01/2015 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

	11
	 
	Quyết định số 94/QĐ-UBND
	 14/02/2015
	Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015

	12
	 
	Công văn số 438/UBND-VX
	 12/3/2015
	Về việc chỉ đạo việc triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

	13
	 
	Công văn số 1081/VP-VX
	 04/8/2015
	Về việc chỉ đạo thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

	14
	 
	Công văn số 1993/UBND-VX
	 31/8/2015 
	Về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

	15
	 
	Công văn số 2191/UBND-VX
	 21/9/2015 
	Về việc khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng

	16
	 
	Công văn số 2400/UBND-VX
	 15/10/2015 
	Về việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

	17
	 
	Công văn 2523/UBND –VX
	 28/10/2015 
	Về xử lý tồn đọng trong công tác quản lý BHXH, BHYT

	18
	 
	Công văn 3054/UBND-VX
	 23/12/2015 
	Về việc thực hiện chính sách BHYT

	19
	 
	Công văn 3121/UBND-VX
	 31/12/2015 
	Về việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng.

	20
	 
	Thông báo số 1161/TB-VP
	17/8/2015
	Thông báo kết luận của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHYT

	21
	 
	Công văn số 476/UBND-VX
	 10/3/2016
	Về việc  chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

	22
	 
	Công văn số 1127/UBND-KGVX
	5/30/2016
	Về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai tin học hóa trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT

	23
	 
	Kế hoạch số 1385/KH-UBND
	 21/6/2016 
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày “Bảo hiểm y tế Việt Nam”

	24
	 
	Công văn số 1905/UBND-KGVX
	15/8/2016
	Về việc thực hiện chính sách BHYT

	25
	 
	Công văn số 2676/UBND-KGVX
	 28/10/2016 
	Về việc tiếp tục thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	26
	 
	Công văn số 2912/UBND-KGVX
	 25/11/2016 
	Về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

	27
	 
	Quyết định số 1537/QĐ-UBND
	16/12/2016
	Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” tỉnh Kon Tum

	28
	 
	Quyết định số 27/QĐ-BCĐ
	01/3/2017
	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015 và 2020”

	29
	 
	Công văn số 1304/UBND-KGVX
	18/5/2017
	Về việc thực hiện lộ trình thông tuyến KCB BHYT

	30
	 
	Công văn số 1282/VP-KGVX
	05/7/2017
	Về việc điều chỉnh chính sách BHYT cho các đối tượng sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

	31
	 
	Công văn số 1399/VP-KGVX
	17/7/2017
	Về việc thời gian giảm thẻ BHYT theo QĐ 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ

	32
	 
	Công văn số 1428/VP-KGVX
	 19/7/2017
	Về việc rà soát, xử lý tình trạng nợ đọng các chế độ BHXH bắt buộc

	33
	 
	Thông báo số 1594/TB-VP
	 04/8/2017 
	Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga về xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

	34
	 
	Công văn số 2260/UBND-KGVX
	21/8/2017 
	Về việc triển khai thực hiện công tác y tế theo kết luận của Bộ trưởng Bộ y tế tại Thông báo số 768/TB-BYT

	35
	 
	Công văn số 2471/UBND-KGVX
	 21/8/2017 
	v/v triển khai thực hiện Thông báo số 462-TB/TU ngày 15-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	36
	 
	Công văn số 2506/UBND-KGVX
	 15/9/2017 
	Về kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10-5-2017 của Chính phủ

	37
	 
	Công văn số 2648/UBND-KGVX
	29/9/2017
	Về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

	38
	 
	Thông báo số 2058/TB-VP
	02/10/2017 
	Thông báo về triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

	39
	 
	Thông báo số 2325/TB-VP
	 01/11/2017 
	Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT

	40
	 
	Quyết định số 113/QĐ-UBND
	 15/02/2017 
	Quyết định về việc phê duyệt và phân bổ quỹ kết dư BHYT năm 2015

	41
	 
	Quyết định số 1314/QĐ-UBND
	 7/12/2017 
	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15-2-2017

	42
	 
	Quyết định số 1421/QĐ-UBND
	27/12/2017 
	Quyết định phê duyệt và phân bổ quỹ kết dư BHYT năm 2016

	43
	 
	Thông báo số 2325/TB-VP
	 01/11/2017 
	Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT

	44
	 
	Công văn số 198/VP-KGVX
	22/01/2018
	Về việc thực hiện nghiêm việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN

	45
	 
	Công văn số 988/UBND-KGVX
	20/4/2018
	Về việc triển khai thực hiện dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh năm 2018.

	46
	 
	Công văn số 1154/UBND-KGVX
	10/5/2018 
	Về việc chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ BHXH bắt buộc

	47
	 
	Công văn số 2512/VP-KGVX
	18/10/2018 
	Về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

	48
	 
	Công văn số 3069/UBND-KGVX
	02/11/2018 
	Về việc hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo năm 2018.

	49
	 
	Quyết định số 1372/QĐ-UBND
	10/12/2018
	Về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

	50
	 
	Công văn số 297/VP-KGVX
	 31/01/2019 
	Về việc xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

	51
	 
	Công văn số 358/UBND-KGVX
	19/02/2019
	Về việc thực hiện chính sách BHYT đối với một số nhóm đối tượng

	52
	 
	Công văn số 380/UBND-KGVX
	25/02/2019 
	Về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

	53
	 
	Công văn số 1175/VP-KGVX
	20/5/2019 
	Về việc triển khai thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT năm 2019

	54
	 
	Công văn số 1881/UBND-KGVX
	25/7/2019
	Về việc triển khai Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18-7-2019 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8

	55
	 
	Thông báo số 1929/TB-UBND
	05/8/2019
	Về việc thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh;

	56
	 
	Công văn số 2214/UBND-KGVX
	26/8/2019 
	Về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV

	57
	 
	Công văn số 2442/UBND-KGVX
	19/9/2019 
	Về việc rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

	58
	 
	Công văn số 2544/UBND-KGVX
	30/9/2019 
	Về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT

	59
	 
	Thông báo số 2863/TB-VP
	12/11/2019
	Về việc thông báo kết luận của đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác đấu thầu ngành y tế

	60
	 
	Công văn số 297/VP-KGVX
	31/01/2019
	Về việc xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

	61
	 
	Công văn số 358/UBND-KGVX
	19/02/2019
	Về việc thực hiện chính sách BHYT đối với một số nhóm đối tượng

	62
	
	Quyết định số 248/QĐ-UBND
	20/3/2019
	Về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

	63
	
	Công văn số 807/UBND-KGVX
	11/4/2019
	Về triển khai Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

	64
	 
	Thông báo số 1929/TB-UBND
	05/8/2019 
	Về việc thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

	65
	 
	Công văn số 2214/UBND-KGVX
	26/8/2019
	Về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV

	66
	 
	Công văn số 2442/UBND-KGVX
	19/9/2019
	Về việc rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

	67
	 
	Công văn số 217/VP-KGVX
	21/01/2020 
	Về việc phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc, xử lý tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN

	68
	 
	Quyết định số 148/QĐ-UBND
	19/02/2020 
	Về việc phê duyệt dự toán chi KCB BHYT năm 2020

	69
	 
	Công văn số 715/UBND-KGVX
	13/3/2020 
	Về việc điều chỉnh dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019

	III
	Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

	1
	 
	Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU
	04/12/2013
	Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách về BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

	IV
	Bảo hiểm xã hội tỉnh

	1
	 
	Kế hoạch số 03-KH/ĐU
	24/5/2013
	Kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

	2
	 
	Quyết định số 211/QĐ-BHXH
	02/8/2013
	Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị

	3
	 
	Quyết định số 288/QĐ-BHXH
	28/10/2013
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo của BHXH tỉnh thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”

	4
	 
	Kế hoạch số 01/KH-BHXH
	21/3/2014
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”

	5
	 
	Công văn số 472/BHXH-TCHC
	27/11/2013
	Nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

	6
	 
	Công văn số 473/BHXH-TCHC
	27/11/2013
	Về việc hướng dẫn đăng ký và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

	7
	 
	Quyết định số 1179/QĐ-BHXH
	24/10/2019
	Về kinh phí hỗ trợ phần cá nhân tự đóng BHYT của các đối tượng

	8
	 
	Kế hoạch số 728/KH-BHXH
	26/5/2020
	Kế hoạch làm việc với các cơ sở KCB để bàn giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chi KCB BHYT năm 2020

	V
	Sở Y tế

	1
	
	Công văn                  số 1465/SYT-NVY
	23/07/2014
	Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13-6-2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở KCB 

	2
	
	Kế hoạch số 232/KH-SYT
	30/01/2015
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT.

	3
	
	Báo cáo số 2551/BC-SYT
	28/10/2015
	Báo cáo kết quả tuyên truyền 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị 

	4
	
	Công văn số 1591/SYT-KHTC
	29/06/2016
	Thực hiện Công văn số 1456/UBND-KGVX ngày 28-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT. 

	5
	
	Công văn số 2699/SYT-KHTC
	10/10/2016
	Điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	6
	
	Kế hoạch                   số 440/KH-SYT
	02/3/2017
	Kế hoạch triển khai BHYT cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

	7
	
	Kế hoạch số 1216/KH-SYT
	16/05/2017
	Kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum đến năm 2025

	8
	
	Kế hoạch số 105/KH-SYT
	10/01/2018
	Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1193/KH-UBND ngày 20-6-2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nhị quyết 21-NQ/TW

	9
	
	Công văn số 1101/SYT-KHTC
	12/4/2019
	Về việc triển khai Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

	VI
	Văn bản phối hợp liên ngành giữa BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành

	1
	Sở Lao động - TBXH
	Chương trình phối hợp 01/Ctr-SLĐTBXH-BHXH
	24/6/2013
	Chương trình phối hợp trong đề xuất, kiến nghị xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH

	2
	Cục Thuế tỉnh
	Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BHXH-CT 
	27/4/2015
	Quy chế phối hợp công tác với Cục Thuế tỉnh

	3
	Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh
	Chương trình phối hợp số 01/CTr-BHXH-PTTH 
	24/6/2016 
	Chương trình phối hợp về tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2020.

	4
	Trường Trung học y tế
	Chương trình phối hợp số 02/CTr-BHXH-TTHYT 
	01/8/2016
	Chương trình phối hợp về tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2016 - 2020

	5
	Hội Nông dân
	Chương trình phối hợp số 25-CTPH/HND-BHXH 
	26/9/2016 
	Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020

	6
	Hội Nông dân
	Kế hoạch phối hợp số 23/KH-BHXH-HND
	10/5/2016
	Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT với nông dân năm 2016

	7
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Quy chế phối hợp số 06/QCPH-LĐLĐ-BHXH 
	27/10/2016 
	Về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

	8
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Kế hoạch liên ngành số 46/KHPH-LĐLĐ-BHXH 
	27/10/2016 
	Kế hoạch phối hợp về tổ chức tập huấn, tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật lao động, BHXH, BHYT, Luật an toàn vệ sinh lao động và Luật Công đoàn

	9
	Tỉnh đoàn
	Kế hoạch liên ngành số 27/KHLN-BHXH-TĐTN 
	11/01/2016
	Kế hoạch liên ngành phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với lực lượng đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2016 - 2020

	10
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	46/KHPH-LĐLĐ-BHXH 
	22/8/2017
	Về tổ chức tập huấn, tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật lao động, BHXH, BHYT, Luật an toàn vệ sinh lao động và Luật Công đoàn

	11
	Công an tỉnh
	Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-CAT-BHXH 
	11/10/2017
	Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

	12
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	Quy chế phối hợp số 03/QCPH:BHXH-KBNN 
	11/6/2017
	Quy chế phối hợp về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng NSNN qua hệ thống Kho bạc nhà nước

	13
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Kế hoạch liên ngành số 04/KHPH-LĐLĐ-BHXH
	28/6/2018
	Kế hoạch liên ngành về tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại tại doanh nghiệp

	14
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hướng dẫn liên ngành số 1057/HDLN-SGD&ĐT-BHXH
	20/8/2018
	Về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

	15
	Sở Y tế
	Hướng dẫn liên ngành số 1488/HD-SYT-BHXH
	08/11/2018 
	Về việc quy định một số nội dung về công tác KCB năm 2019

	16
	Sở Y tế
	Công văn Liên ngành số 05/LN-SYT-BHXH 
	05/10/2019 
	Về việc quy định một số nội dung về công tác KCB BHYT năm 2020

	17
	Sở Y tế
	Công văn Liên ngành số 08/LN-SYT-BHXH 
	04/12/2019
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn Liên ngành số 05/LN-SYT-BHXH

	18
	Sở Y tế
	Thông báo số 02/TB-BHXH-SYT 
	12/04/2019
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp bàn về công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT và giải quyết một số vướng mắc trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

	19
	Sở Y tế
	Thông báo số 2993/TB-BHXH-SYT 
	16/09/2019
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp liên ngành về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT

	20
	Sở Y tế
	Thông báo số 07/TB-BHXH-SYT 
	08/11/2019
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp liên ngành về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT

	21
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hướng dẫn liên ngành số 1055/HDLN-SDGĐT-BHXH 
	15/08/2019
	Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

	22
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HLHPN-BHXH
	22/01/2019 
	Về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	23
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
	Chương trình phối hợp số 03/CTPH-MTTQ-BHXH 
	13/5/2019
	Về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	24
	Sở Y tế
	Chương trình số 04/CTPH-SYT-BHXH
	12/6/2019
	Chương trình phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

	25
	Sở Y tế
	Công văn liên ngành số 05/LN-SYT-BHXH 
	05/10/2019 
	Về việc quy định một số nội dung về công tác KCB BHYT năm 2020

	26
	Sở Y tế
	Công văn liên ngành số 08/LN-SYT-BHXH 
	 04/12/2019
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn Liên ngành số 05/LN-SYT-BHXH

	27
	Sở Y tế
	 Thông báo số 02/TB-BHXH-SYT
	12/04/2019 
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp bàn về công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT và giải quyết một số vướng mắc trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

	28
	Sở Y tế
	Thông báo số 2993/TB-SYT-BHXH 
	16/09/2019 
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp liên ngành về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT

	29
	Sở Y tế
	Thông báo số 07/TB-SYT-BHXH 
	08/11/2019
	Về việc thông báo kết quả cuộc họp liên ngành về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT

	30
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hướng dẫn liên ngành số 1055/HDLN-SDGĐT-BHXH
	15/8/2019 
	Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

	31
	Sở Tư pháp
	Quy chế số 01/QCPH-STP-BHXH
	02/6/2020
	Trong việc liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh


PHỤ LỤC SỐ 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW
(Kèm theo Báo cáo số 06-BC/TU ngày 12-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	STT
	Các chỉ tiêu cơ bản
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu thực hiện hàng năm
	Ước thực
hiện năm 2020

	
	
	
	Năm 
2012
	Năm
 2013
	Năm 
2014
	Năm 
2015
	Năm
 2016
	Năm
 2017
	Năm 
2018
	Năm 
2019
	

	A
	Chỉ tiêu chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số
	Người
	462,705
	473,251
	484,215
	495,200
	508,100
	520,000
	523,000
	525,438
	536,350

	2
	Lực lượng lao động
	Người
	266,221
	267,400
	268,750
	270,900
	272,500
	274,500
	276,600
	278,000
	280,100

	A
	Các chỉ tiêu thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Bảo hiểm xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số người tham gia BHXH
	Người
	34,595
	35,904
	36,794
	37,698
	39,391
	39,550
	40,075
	41,864
	45,800

	 
	trong đó: + Số người tham gia BHXH bắt buộc
	Người
	34,332
	35,566
	36,397
	37,108
	38,744
	38,745
	39,259
	39,227
	39,300

	 
	                 + Số người tham gia BHXH tự nguyện
	Người
	263
	338
	397
	590
	647
	805
	816
	2,637
	6,500

	2
	Tỷ lệ bao phủ so với lực lượng lao động
	%
	12.99
	13.43
	13.69
	13.92
	14.46
	14.41
	14.49
	15.06
	16.35

	II
	Bảo hiểm thất nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số người tham gia BHTN 
	Người
	26,489
	27,609
	28,268
	30,421
	31,541
	31,472
	31584
	32,537
	32,650

	2
	Tỷ lệ bao phủ so với lực lượng lao động
	%
	9.95
	10.32
	10.52
	11.23
	11.57
	11.47
	11.42
	11.70
	11.66

	III
	Bảo hiểm y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số người tham gia BHYT 
	Người
	390,530
	396,951
	404,331
	420,970
	455,657
	458,914
	474863
	476,135
	488,068

	2
	Tỷ lệ bao phủ so với dân số
	%
	84.40
	83.88
	83.50
	85.01
	89.68
	88.25
	90.80
	90.62
	91.00

	IV
	Cân đối quỹ KCB  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quỹ KCB BHYT được sử dụng
	Triệu đồng
	213,659
	230,863
	272,979
	265,496
	299,011
	339,899
	353,867
	391,530
	372,129

	2
	Chi phí KCB BHYT
	Triệu đồng
	117,611
	143,202
	151,310
	169,149
	272,503
	391,329
	391,728
	445,602
	476,471

	3
	Kết dư Quỹ KCB BHYT (1-2)
	Triệu đồng
	96,048
	87,661
	121,669
	96,347
	26,508
	-51,430
	-37,861
	-54,072
	-104,342

	V 
	Kết quả chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số người trung bình đang nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng; BHTN
	Người
	6,815
	7,147
	7,797
	8,328
	8,806
	9,300
	10,621
	11,074
	11,445

	2
	Chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT
	Triệu đồng
	242,650
	286,287
	329,453
	383,794
	428,703
	484,711
	566,825
	642,517
	667,677


Ghi chú: Lực lượng lao động đã trừ lực lượng công an, bộ đội.
� Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Kết quả, BHXH tỉnh dã ký kết 12 chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành về tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN; đã tổ chức khoảng 100 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học và các đơn vị sử dụng lao động. Năm 2012, 2013 đã mở chuyên mục BHXH, BHYT trên Báo Kon Tum phát hành hằng kỳ 2 số/tháng; trên ấn phẩm Thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đặc san Tỉnh đoàn Thanh niên mỗi tháng 1 số; phối hợp Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức lưu diễn kịch sân khấu hóa BHXH, BHYT tại 23 xã, thị trấn; phối hợp Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thực hiện 120 buổi tuyên truyền phát thanh lưu động và chiếu phóng sự "Điểm tựa an sinh xã hội" tại các xã trên địa bàn; phát hành 55 tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, 200 cuốn Luật BHXH, BHYT, 354 đĩa CD phổ biến về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; 2000 tờ gấp tuyên truyên truyền về BHXH, BHYT bằng tiếng dân tộc Ba Na và Xơ Đăng


� Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt khoảng 15,42%.


� Tỷ lệ bao phủ BHTN đạt khoảng 11,51%.


� Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 91%.


� Theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ.


� Đã sát nhập BHXH thành phố Kon Tum vào BHXH tỉnh, hợp nhất Văn phòng với phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thành Văn phòng 


� Thạc sỹ 43 người (19,81%), đại học 151 người (69,58%), cao đẳng 01 người (0,46%), trung cấp 05 người (2,3%); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 11 người (5,06%), trung cấp 13 người (5,99%).


� Các thủ tục hành chính của ngành BHXH được rút từ 115 xuống còn 27 thủ tục.


� Trong đó: đã tổ chức 1.111 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 971 đơn vị sử dụng lao động và cơ sở khám chữa bệnh BHYT, 100 cuộc kiểm tra tại các đại lý chi trả, 40 cuộc kiểm tra liên ngành (Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục thuế tỉnh) tại 282 đơn vị sử dụng lao động và cơ sở khám chữa bệnh.
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